
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 28 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 171 

Câu 1: Biển hiệu Quản lý thị trường  

A. có đường viền nhỏ xung quanh màu xanh, nền màu vàng đen 

B. có đường viền nhỏ xung quanh màu đỏ, nền màu đỏ đen 

C. có đường viền nhỏ xung quanh màu tím, nền màu xanh đen 

D. có đường viền nhỏ xung quanh màu vàng, nền màu xanh đen 

Câu 2: Theo Quyết định sổ 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc yêu cầu bổ 

sung hồ sơ được thực hiện không quá mấy lần trong suổt quá trình nhận hồ sơ tại một cơ quan chuyên 

môn?  

A. 04 lần 

B. 01 lần 

C. 02 lần 

D. 03 lần 

Câu 3: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Tư pháp có 

trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gì trong các nội dung cải cách hành 

chính?  

A. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện cải cách tài chính công 

B. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế 

C. Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính 

D. Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính 

Câu 4: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Hồ sơ nâng ngạch Công chức, những trường hợp 

nào không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?  

A. Trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công 



nghệ thông tin; Công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác 

B. Công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số Công chức có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở 

trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của 

ngạch dự thi 

C. Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học 

theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch dự thi; Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu 

trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy 

định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt 

Nam theo quy định 

D. Tất cả phương án 

Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Văn bản nào 

sau đây không phải là văn bản hành chính?  

A. Hợp đồng 

B. Giấy biên nhận hồ sơ 

C. Công văn 

D. Tờ trình 

Câu 6: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của UBND 

cấp huyện do ai phân công soạn thảo?  

A. Phó Chủ tịch thường trực UBND cấp huyện 

B. Chủ tịch UBND cấp huyện 

C. Phó Chủ tịch UBND cấp huyện 

D. Chánh Văn phòng HĐND và UBND cáp huyện 

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục III. Có bao nhiêu tên loại Bản sao văn bản viết tắt?  

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. Tất cả đều sai 

Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp 

viết hoa Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt?  

A. nhân Dân 

B. Nhân dân 

C. NHÂN DÂN 

D. Nhân Dân 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục III. Có bao nhiêu tên loại văn bản hành chính cá biệt viết tắt?  

A. 5 

B. 4 

C. 2 

D. 3 

Câu 10: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của cơ 



quan nào?  

A. Mặt trận Tổ quốc 

B. Quốc hội 

C. Hội đồng nhân dân các cấp 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 11: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của cơ 

quan nào?  

A. Công đoàn Việt Nam 

B. Hội nông dân Việt Nam 

C. Nhà nước 

D. Mặt trận Tồ quốc Việt Nam 

Câu 13: Theo Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định Hợp đồng theo 

mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện nào sau 

đây:  

A. Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12 

 

B. Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương 

phản nhau. 

C. Cả 2 ý trên đều đúng 

D. Cả 2 ý trên đều sai 

Câu 14: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là xã miền núi, vùng cao, hải 

đảo có trên năm nghìn dân thì cứ thêm ……. dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không 

quá ba mươi đại biểu?  

A. Hai nghìn năm trăm 

B. Một nghìn năm trăm 

C. Ba nghìn 

D. Ba nghìn năm trăm 

Câu 15: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Hình thức thi tuyển công chức nào là hình 

thức thi ở vòng 2  

A. (Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và trắc nghiệm) 

B. (Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết) 

C. (Phỏng vấn; viết; Trắc nghiệm) 

D. (Trắc nghiệm; viết; kết hợp phỏng vấn và viết) 

Câu 16: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc 



của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?  

A. xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử 

B. không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về Thành phần thể thức văn bản “Địa chỉ cơ 

quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax” Vị trí trình bày ở ô nào trên Sơ 

đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính?  

A. 13 

B. 15 

C. 14 

D. 12 

Câu 18: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Không 

chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên Thủ tướng Chính phủ. Đối với những vấn đề 

vượt quá thẩm quyền hoặc liên quan đến các Bộ khác, Bộ trưởng phải chủ động làm việc với Bộ trưởng 

có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định” là trách 

nhiệm vụ của Bộ trưởng đối với?  

A. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

B. Các tổ chức chính trị – xã hội 

C. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân 

dân 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 19: “Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.” là: Đáp án: B  

A. Nguyên tắc phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

 

B. Nguyên tắc hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường 

C. Nội dung phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

D. Nội dung hoạt động trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về Trình tự quản lý văn bản đi đối với văn bản giấy  

A. Nhân bản, đóng dấu cơ quan, tổ chức, dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn 

 

B. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. Lưu văn bản đi. 

C. Cấp số, thời gian ban hành văn bản. Đăng ký văn bản đi 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 21: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày từ Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát; 

cỡ chữ; kiểu chữ nào?  

A. In hoa; cỡ 12; nghiêng 


